
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300951119
Người bán hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH -
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH
MST: 0300951119-020
Địa chỉ: Số 117 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1900545454

Mẫu số: 01GTKT0/003
Ký hiệu: AB/22E

Số: 5466614

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN ĐIỆN)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Khách hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ NGOC THƠM

Địa chỉ 207/25/10 Phạm Văn Hai, Phường 05, Q.Tân Bình,
TPHCM, VN

Điện thoại 0918424325

Email dangxuanngoc@ngocthom.com.vn

Mã số thuế 0309391503

Địa chỉ sử dụng điện 207/25/10 Phạm Văn Hai, Phường 05, Q.Tân Bình,
TPHCM, VN

Mục đích sử dụng điện 83 % Kinh doanh - Toàn thời gian
17 % Sinh hoạt - Toàn thời gian

Số hộ sử dụng điện 1

Cấp điện áp sử dụng Từ 380V đến dưới 6kV

Kỳ hóa đơn: Tháng 6/2022 (31 ngày từ 18/05/2022 đến 17/06/2022 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

19542001

Toàn thời gian 1 8.915 6.555 2.360

Tổng: 2.360

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 2.666 1.959 5.222.694

Toàn thời gian Bậc 1        1.678 50 83.900

Toàn thời gian Bậc 2        1.734 50 86.700

Toàn thời gian Bậc 3        2.014 100 201.400

Toàn thời gian Bậc 4        2.536 100 253.600

Toàn thời gian Bậc 5        2.834 100 283.400

Toàn thời gian Bậc 6        2.927 1 2.927

Tổng 6.134.621

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 2.360

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 6.134.621

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 490.770

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 6.625.391

Bằng chữ: Sáu triệu sáu trăm hai mươi lăm nghìn ba trăm chín mươi mốt đồng.

Mã khách hàng

PE14000068590

Số tiền thanh toán

6.625.391 đồng

Hạn thanh toán

25/06/2022

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://cskh.evnhcmc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHCMC

35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

1900545454

cskh@hcmpc.com.vn

https://zalo.me/evnhcmc

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Tân Bình, ngày 18/06/2022

Được ký bởi: CN Tổng công ty Điện Lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Tân Bình
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